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Lựa chọn in đen trắng 
thông minh hơn
Hiệu suất đáng tin cậy, giá trị thông minh

RICOH IM xx10 Series mới mang đến nền tảng in A3 đen trắng đáng tin cậy 
cho môi trường làm việc bận rộn với yêu cầu cao. Kết hợp giữa tốc độ, hiệu 
suất ổn định cùng độ tin cậy đã được chứng minh của Ricoh, dòng sản phẩm 
này đáp ứng hiệu quả các nhu cầu vận hành hằng ngày với chất lượng in cao, 
là lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp hiện đại.
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Thiết kế phục vụ cho nhu cầu in ấn hằng ngày mà các doanh nghiệp luôn 
cần đến, dòng máy RICOH IM xx10 mang đến chất lượng bản in đen trắng 
chất lượng cao, đáng tin cậy. Được thiết kế trên nền tảng máy in đa năng 
thông minh, uy tín của Ricoh, thiết bị giúp bảo vệ dữ liệu với tính năng bảo 
mật cao được tích hợp sẵn, đồng thời thao tác trực quan và hỗ trợ giải pháp 
đám mây cho phép tích hợp liền mạch với quy trình làm việc kỹ thuật số 
hiện có.

Thiết kế thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng giúp giảm tác động 
đến môi trường, trong khi các bản cập nhật tự động duy trì hiệu năng ổn 
định và đảm bảo thiết bị tiếp tục tạo ra giá trị lâu dài khi nhu cầu doanh 
nghiệp không ngừng thay đổi.

•	 Tùy chọn tốc độ 25-70 ppm để phù hợp với 
khối lượng công việc khác nhau

•	 Quét hai mặt nhanh 300 ipm nhờ khay nạp tài 
liệu một lần* 

•	 Hiệu suất môi trường hàng đầu nhờ sử dụng 
thành phần tái chế cao hơn và tiêu thụ năng 
lượng thấp 

•	 Quy trình làm việc kỹ thuật số tinh gọn với 
dịch vụ và giải pháp của Ricoh 

•	 Bảng điều khiển cảm ứng thông minh 10.1” 
với cảm ứng điện dung 

•	 Bản in tài liệu chuyên nghiệp với đầy đủ các 
tùy chọn hoàn thiện trực tiếp 

•	 Bảo vệ dữ liệu tốt hơn với khả năng mã hóa 
TPM 2.0, WPA3, và ECDSA 

•	 Công nghệ Always Current Technology của 
RICOH cho phép tự động cập nhật tính năng 
và bảo mật  

*Tùy chọn trên tất cả các mẫu máy trừ IM 6010 và IM 7010 

Tính năng nổi bật

Thiết kế giúp duy trình hoạt động kinh doanh
Hiệu suất thích ứng với tương lai, đáng tin cậy 

Từ nhu cầu in ấn hàng tháng quy mô nhỏ đến khối lượng công việc 
lớn mỗi ngày, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng RICOH IM xx10 Series 
trong việc mang lại bản in đen trắng sắc nét, ổn định ở mọi thời điểm. 
Phần cứng được nâng cấp, dung lượng lưu trữ (SSD) cùng kiến trúc bộ 
điều khiển cải tiến giúp tăng tốc xử lý, khả năng đa nhiệm mượt mà và 
đảm bảo độ tin cậy lâu dài — góp phần tối đa hóa thời gian hoạt động 
(uptime) khi nhu cầu doanh nghiệp ngày càng mở rộng.

Bảng điều khiển thông minh thế hệ mới 10.1” (G3) có tốc độ xử lý 
nhanh hơn, tăng khả năng sử dụng và trải nghiệm đồng nhất trên các 
thiết bị. Sự kết hợp của những khả năng này cung cấp nền tảng in ấn 
bền vững, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.

Bảo mật từ thiết kế
Bảo vệ dữ liệu với tính năng bảo mật luôn được cập nhật

Với công nghệ Always Current Technology của RICOH dòng máy IM xx10 luôn được bảo vệ 
thông qua các bản cập nhật tự động về tính năng và bảo mật, giúp doanh nghiệp chủ động 
ứng phó với các mối đe dọa mới phát sinh một cách an tâm và hiệu quả.

Các lớp bảo mật nâng cao như TPM 2.0, WPA3, mã hóa ECDSA, cùng tính năng in bảo mật 
(secure print release) và xác thực người dùng tích hợp sẵn giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và hỗ 
trợ tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và pháp lý. Bên cạnh đó, quyền quản trị có thể tùy chỉnh, 
các cơ chế kiểm soát mạng nâng cao và hệ thống nhật ký (logging) rõ ràng mang lại cho đội 
ngũ CNTT khả năng giám sát và kiểm soát toàn diện, đảm bảo hạ tầng in ấn của bạn an toàn 
ở hiện tại và sẵn sàng cho tương lai.

Quét tài liệu hiệu suất cao 

Khay nạp tài liệu một lần thế hệ mới 
nhất (SPDF) cho phép quét và số hóa 
nhanh hơn trong môi trường bận rộn, 

với khả năng xử lý hiệu quả hơn đối với 
các tài liệu đặc thù như danh thiếp, séc 

và biên lai. 

Bộ hoàn thiện tài 
liệu chuyên nghiệp

Các bộ hoàn thiện tùy chọn có khả năng 
dập ghim công suất cao, đóng sách và 

đóng gáy không cần dập ghim thân thiện 
với môi trường giúp tạo ra thành phẩm 

chuyên nghiệp mà không cần thuê ngoài. 

Bộ gấp giấy gắn trong tiện lợi

Bộ gấp giấy đa năng gắn trong hỗ trợ 
nhiều kiểu gấp khác nhau, giúp dễ 

dàng tạo tài liệu quảng cáo, tờ rơi và 
các tài liệu ở dạng sẵn sàng gửi đi ngay 

trên thân máy chính. 

Tăng cường hiệu suất nội bộ với các tùy chọn linh hoạt:

Dịch vụ kỹ thuật số của Ricoh

Nâng tầm hạ tầng in ấn của bạn và tối ưu hóa quy trình làm việc, thúc đẩy cộng tác liền mạch và gia tăng hiệu quả vận hành với 
hệ sinh thái dịch vụ và giải pháp số toàn diện của Ricoh.

Phương pháp tiếp cận có hệ thống để quản lý môi 
trường in ấn phức tạp.

•	 Tối ưu hóa quy mô thiết bị in ấn

•	 Bảo mật và tuân thủ  theo tiêu chuẩn toàn cầu

•	 Việc bảo trì có thể dự đoán trước và bổ sung 
vật tư tự động

•	 Đánh giá, tối ưu hóa và cải tiến liên tục

Dịch vụ quản lý in ấn

Khám phá những cơ hội mới để tăng trưởng 
và mở rộng.

•	 Tự động hóa quy trình
•	 Nội dung và cộng tác
•	 Ứng dụng kinh doanh
•	 Định tuyến tự động 

và nhận dạng ký tự 
quang học (OCR)

•	 Triển khai nhanh 
chóng trên nền tảng 
đám mây

•	 Xử lý tài liệu bằng trí 
tuệ nhân tạo (AI)

Quy trình làm việc và tự động hóa

Quản trị in ấn toàn diện cho toàn bộ hệ thống 
máy in.

Quản lý in ấn bảo mật

•	 Quản lý in ấn bảo mật
•	 Hợp nhất các công 

cụ quản lý thiết bị 
trên một nền tảng

•	 Cho phép quản lý 
thiết bị từ xa

•	 Giảm gánh nặng 

cho CNTT
•	 Thực hiện các quy 

tắc quản trị
•	 Loại bỏ máy chủ in 

tại chỗ
•	 Hỗ trợ môi trường 

làm việc kết hợp

Công nghệ đáp ứng nhu 
cầu hằng ngày

Bền vững và hiệu quả
Giảm tác động môi trường mà không làm giảm năng suất

Dòng máy IM xx10 giúp giảm tác động môi trường và chi phí năng lượng mà không ảnh hưởng 
đến năng suất.

Được sản xuất với 50% nhựa tái chế sau tiêu dùng (Post-Consumer Recycled – PCR) và giảm tới 
50% nhựa dùng một lần trong bao bì, các thiết bị MFPs này giúp góp phần hiện thực hoá cam kết 
phát triển bền vững, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định và độ tin cậy cao. Các tính năng tiết 
kiệm năng lượng tiên tiến bao gồm mức tiêu thụ điện năng cực thấp ở chế độ Tiết kiệm năng lượng 
(Energy Saver Mode) sẽ tiếp tục giúp giảm chi phí vận hành và thu hẹp dấu chân carbon.

Dễ dàng tích hợp với môi trường 
làm việc
Giải pháp phù hợp với nhu cầu đa dạng 

Các giải pháp của Ricoh được xây dựng để tích hợp liền 
mạch vào môi trường in ấn hiện có, cho phép tối đa 
hóa giá trị của thiết bị và hỗ trợ cách thức cũng như địa 
điểm làm việc của nhân viên. Khi doanh nghiệp phát 
triển, các thiết bị này sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng 
quy mô – đảm bảo quy trình làm việc đơn giản và duy 
trì trải nghiệm của nhân viên.

Thông qua việc hợp tác chặt chẽ cùng khách hàng, 
Ricoh thấu hiểu những thách thức thực tế và đồng hành 
trong việc hiện thực hóa các ưu tiên, giúp công việc 
được triển khai trơn tru và hiệu quả — dù đội ngũ nhận 
viên đang làm việc ở bất kỳ đâu.

https://www.ricoh.com.vn/
https://www.ricoh.com.vn/
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Tất cả tên thương hiệu và/hoặc sản phẩm đều là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Thông số kỹ thuật và sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo. Màu sắc của sản phẩm thực tế có thể 
khác với màu sắc trong tài liệu quảng cáo. Hình ảnh trong tài liệu quảng cáo không phải là ảnh chụp thực tế và sẽ có vài khác biệt nhỏ về chi tiết. Bản quyền thuộc © 2026 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. 
Bảo lưu mọi quyền. Không được sửa đổi và/hoặc điều chỉnh, sao chép một phần hoặc toàn bộ và/hoặc đưa tài liệu quảng cáo này, nội dung và/hoặc bố cục của tài liệu vào các tài liệu khác khi chưa 

có sự cho phép trước bằng văn bản từ Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.
Version 1—April 2026

Tóm tắt dòng sản phẩm

Chung IM 2510 IM 3010, IM 3510 IM 4510, IM 5510 IM 6010 IM 7010

Chức năng Sao chép, in ấn, quét, fax (tùy chọn)

Khay nạp giấy ARDF/SPDF ARDF/SPDF ARDF/SPDF SPDF SPDF

Khay nạp giấy  
(Tiêu chuẩn + Khay tay) 1.100 + 100 tờ

Lượng giấy nạp (Tối đa) 4,850 tờ

Tốc độ sao chép/in ấn 25 ppm 30/35 ppm 45/55 ppm 60 ppm 70 ppm

Thời gian in lần đầu tiên 4,5 giây 4,0 giây 3,3/2,5 giây  2,4 giây 2,2 giây

Tốc độ scan – qua SPDF 
(Một mặt/Hai mặt) 150/300 ipm

Tổng dung lượng bộ nhớ 6 GB (thân máy chính 2 GB + Bảng điều khiển thông minh 4 GB)

8 GB (thân máy chính 
4 GB + Bảng điều 
khiển thông minh 

4 GB)

Bảng điều khiển Bảng điều khiển thông minh 10.1”

Độ phân giải in Độ phân giải tương đương 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi (tối đa)

Mức tiêu thụ điện  
(Chế độ ngủ)  0,31 W

Giá trị Mức tiêu thụ điện
điển hình (TEC) 0,24 kWh 0,29/0,34 kWh 0,44/0.61 kWh 0,66 kWh 0,82 kWh

LAN không dây Tiêu chuẩn

Bảo mật TPM 2.0, WPA3, ECDSA    

Nhựa tái chế trong thân 
máy chính 50.00%

Trọng lượng – có SPDF 88.9 kg 89.9 kg 90.9 kg 91 kg 92 kg

Kích thước (Rộng x  
Sâu x Cao) – có SPDF 587 mm x 701 mm x 963 mm 587 mm x 724 mm  

x 963 mm

Giải pháp tích hợp 
thông minh của RICOH

Always Current 
Technology của RICOH

Tái định hình tương lai doanh nghiệp và chuyển 
đổi cùng Ricoh
Được phát triển nhằm mang lại hiệu suất đáng tin cậy, ổn định, dòng máy in đen trắng đa năng IM xx10  
luôn sẵn sàng vận hành bất cứ khi nào. Với giao diện trực quan, bảo mật tích hợp sẵn giúp sản phẩm dễ 
dàng tương thích với môi trường làm việc bận rộn. Thiết kế thân thiện với môi trường cùng các tính năng  
sẵn sàng đáp ứng cho tương lai giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời luôn chủ  
động trước những thay đổi phía trước 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập ricoh.com.vn

https://www.ricoh.com.vn/
http://www.ricoh.com.vn

